	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – TIẾT 53

MÔN  LỊCH SỬ 9
NĂM HỌC: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút

             Ngày kiểm tra: 13/04/2018 


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh củng cố những kiến thức đã học về lịch sử Việt Nam  hiện đại từ 1919 đến 1975. 

2. Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi, nhận xét đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử.
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
3. Thái độ:  

- Giáo dục cho học sinh ý chí vươn lên không mệt mỏi, qua đó học sinh cố gắng chăm chỉ học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
4. Phát triển năng lực: tư duy, giải quyết vấn đề, rút ra bài học lịch sử...

II. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung kiểm tra
	Các mức độ kiểm tra

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
	
	
	 Ý nghĩa của chiến dịch
	
	Liên hệ  chiến dịch ĐBP và hiệp định Giơnever 
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	1
       0.5
	
	1 
          1                          
	
	2
                 1.5

	Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1930
	
	
	
	Công lao của Nguyễn Ái Quốc
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	   
	1    

         3
	
	
	1

                  3

	Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950
	
	Diễn biến, kết quả,…
	Chủ trương của ta
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	1         
             3
	1
       0.5
	
	
	 
	2                            

                 4.5              

	Chiến lược

‘ chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam
	Thời gian chiến lược, chiến thắng Vạn Tường
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	2 
           1                          
	
	
	
	
	
	2
                    1

	Lịch sử địa phương Hà Nội
	
	
	
	
	
	Liên hệ
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	
	
	1

          1
	1

                   1

	        Tổng số câu
	2
	1
	   2
	1
	1
	1
	8

	Tổng điểm
	1
	3
	   1
	3
	1
	1
	10

	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	100%


III. ĐỀ  ( đính kèm)

IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  ( đính kèm)
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NĂM HỌC: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút

          Ngày kiểm tra:   13/04/2018


I. Trắc nghiệm (2 điểm)

 Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước nội dung đúng vào giấy kiểm tra:

Câu 1:  Chiến dịch nào  làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na va của Pháp – Mĩ ?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947
 B. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950
      C. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

D. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954. 
Câu 2: Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) ngày :
	A. 18 - 8 1965

	B. 20 - 8 1965

	C. 19 - 8 1965 

	D. 21- 8 1965


Câu 3: Chủ trương  của ta trong chiến dịch Biên giới thu - đông  1950 là:
      A: Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch

B. Khai thông biên giới Việt- Trung

C. Củng cố căn cứ địa Việt Bắc
D. Giải phóng đất đai
Câu 4:  Chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào?

	     A. 1960-1965
	B. 1965-1968

	     C. 1963-1965

	D. 1968-1972


II. Tự luận: (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1930 đối với dân tộc Việt Nam và cách mạng thế giới ?
Câu 2: ( 3 điểm) Trình bày diễn biễn, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

Câu 3: (1 điểm) Tại sao nói chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ( 1945-1954) ?
Câu 4: (1 điểm) Em hãy trình bày sự hiểu biết của mình về một danh nhân văn hóa, lịch sử của Hà Nội bằng 1 đoạn văn 5-7 câu

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC: 2017-2018
      I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
  Mỗi đáp án đúng 0,5đ
Những câu có nhiều đáp án, học sinh phải trả lời đủ và đúng đáp án mới được điểm.

 Câu 1.  C                    Câu 2. A    


  Câu 3. A,B,C  

   Câu 4 .B

II. Phần tự luận (8 điểm)

	Câu 1 (3điểm)*Đối với dân tộc Việt Nam:
- Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

- Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng 
  + Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua các sách báo 
  + Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ( 6/1925).

- Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức Cộng sản thành ĐCS Việt Nam.

- Đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam, Vạch ra cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đó là Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

     *Đối với cách mạng thế giới:

- Xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới
- Cỗ vũ phong trào đấu tranh chống áp bức của các nước thuộc địa.

- Làm phong phú thêm kho tàng lí luận chũ nghĩa Mác – Lênin.
	0.5
0.5
0.25
0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

	Câu 2: (3 điểm )

Diễn biến

    - 16-9-1950. ta mở màn chiến dịch bằng trận đánh Đông Khê  
    - Đến ngày 18/9/ 1950 ta chiếm được Đông Khê, Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập. 
    - Pháp phải rút khỏi Cao Bằng, quân từ Thất Khê lên chiếm lại Đông Khê . - Ta chủ động mai phục, chặn đánh địch nhiều nơi trên đường số 4. Đến ngày 22/10/1950  đường số 4 được giải phóng
    *Kết quả: Tiêu diệt hơn 8.000 tên địch, khai thông được 750km đường biên giới, giải phóng với 35 vạn dân, chọc thủng hành lang Đông – Tây, kế hoạch Rơve bị phá sản 
     *Ý nghĩa:  

    - Đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông. 
    - Chiến dịch Biên Giới đã chứng minh sự trưởng thành của bộ đội ta
    - Giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ 
    - Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến . 
	0.25

0.25

0.25

0.25

1

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 3 (1 điểm):
- Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava – kế hoạch quân sự lớn nhất và cuối cùng của Pháp .

- Với chiến thắng Điện Biên Phủ cùng với hiệp định Giơnevơ 1954, công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương và rút quân về nước, .
	0.5

0.5

	Câu 4 ( 1điểm )
      - Tên, quê quán 
· Sự nghiệp
· Đánh giá công lao đối với Hà Nội, đối với dân tộc
	0.25
0.25

0.5


BGH duyệt                       Tổ nhóm chuyên môn                              Người ra đề
